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Câu 41. Tên của este HCOOCH3 là


A. Etyl fomat 
B. Metyl axetat 
C. Metyl acrylat 
D. Metyl fomat 
Câu 42. Hai chất nào sau có thể làm mềm nước cứng vĩnh cửu là


A. NaCl và Ca(OH)2. 
B. Na2CO3 và Na3PO4. 

C. Na2CO3 và HCl 
D. Na2CO3 và Ca(OH)2.
Câu 43. Tiến hành các thí nghiệm sau

(1) Cho Zn vào lượng dư dung dịch AgNO3; (4) Cho Fe vào lượng dư dung dịch Fe2(SO​4)3;
(2) Cho Na vào lượng dư dung dịch CuSO4; (5) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng.

(3) Điện phân dung dịch NaCl

Sô thí nghiệm có tạo thành kim loại là


A. 4.
B. 3. 
C. 1. 
D. 2. 
Câu 44. Trong bảng tuần hoàn, Mg là kim loại thuộc nhóm 


A. IIIA. 
B. IIA. 
C. IVA. 
D. IA. 
Câu 45. Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là


A. Mg và Zn 
B. Cu và Ag 
C. Na và Fe 
D. Al và Mg
Câu 46. Cho m gam axit aminoaxetic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho X phản ứng hết với 200 gam dd NaOH 10%. Cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là


A. 31,1 gam. 
B. 26,7 gam. 
C. 19,4 gam. 
D. 35,1 gam.
Câu 47. Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng?


A. Thổi CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.

B. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Cr(NO3)3.

C. Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3.

D. Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).
Câu 48. Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được thể tích khí H2 (ở đktc) là


A. 4,48 lít
B. 1,12lít. 
C. 2,24lít. 
D. 6,72 lít. 
Câu 49. Để làm sạch lớp cặn trong các dụng cụ đun và chứa nước nóng, người ta dùng


A. giấm ăn.
B. nước vôi trong. 

C. dung dịch muối ăn. 
D. ancol etylic.
Câu 50. Phản ứng của NH3 với HCl tạo ra khói trắng, chất này có công thức hoá học là:


A. NH3
B. N2 
C. NH4Cl 
D. HCl 
Câu 51. Xà phòng hoá 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là


A. 400 ml
B. 200 ml 
C. 150 ml 
D. 300 ml 
Câu 52. Chất có phản ứng màu biure là


A. Protein. 
B. Tinh bột. 
C. Chất béo. 
D. Saccarozơ.
Câu 53. Phản ứng không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm là


A. Al tác dụng với CuO nung nóng

B. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng 

C. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng

D. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng 
Câu 54. Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?


A. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2
B. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3

C. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH 
D. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2 
Câu 55. Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là


A. Cu + dung dịch FeCl2. 
B. Cu + dung dịch FeCl3. 

C. Fe + dung dịch FeCl3.
D. Fe + dung dịch HCl 
Câu 56. Cho 0,69 g một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Kim loại kiềm là 


A. Rb. 
B. Na. 
C. K. 
D. Li.
Câu 57. Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành muối sắt (III) ?


A. HCl.
B. FeCl3. 
C. H2SO4. 
D. HNO3. 
Câu 58. Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là

A. saccarozơ. 
B. Xenlulozơ. 
C. tinh bột. 
D. glicogen.
Câu 59. Để phân biệt Gly-Ala và Gly-Ala-Val có thể dùng thuốc thử nào sau


A. NaOH 
B. Cu(OH)2. 
C. Quì tím 
D. NaCl
Câu 60. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh ? 


A. Glyxin. 
B. Anilin. 

C. Phenylamoni clorua. 
D. Etylamin. 
Câu 61. Từ 8,1 kg gạo chứa 80% tinh bột lên men thu được V lit ancol etylic 46o. Biết hiệu suất của cả quá trình lên men là 75% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. Giá trị của V là


A. 3,75 
B. 10,00 
C. 13,33
D. 7,50 
Câu 62. Phát biểu nào sau đây không đúng? 


A. Crom(VI) oxit là oxit bazơ. 

B. Khi phản ứng với dung dịch HCl, kim loại Cr bị oxi hoá thành ion Cr2+. 

C. Crom(III) oxit và crom(III) hiđroxit đều là chất có tính lưỡng tính. 

D. Ancol etylic bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3. 
Câu 63. Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dd HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd Y. Làm bay hơi dd Y được 9,55 gam muối khan. Số CTCTứng với CTPT của X là

A. 5. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 3.
Câu 64. Cho 0,448 lít CO2 ( đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dd hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, được m gam kết tủA. Giá trị của m là 

A. 1,970.
B. 2,364. 
C. 3,940. 
D. 1,182. 
Câu 65. Cho các phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen

(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một

(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2
(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ

(f) Ancol etylic có công thức là C2H5OH. Số phát biểu không đúng là


A. 5 
B. 3 
C. 4 
D. 2
Câu 66. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng; 
(b) Đốt dây Fe trong bình đựng khí O2;
(c) Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3) và HNO3; 
(d) Cho lá Zn vào dung dịch HCl;

Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là


A. 1 
B. 3 
C. 2 
D. 4
Câu 67. Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3:1) tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là


A. 19,2. 
B. 6,4.
C. 12,8. 
D. 9,6. 
Câu 68. Phát biểu nào sau đây là sai?


A. Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc 
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-amino axit.

B. Trong phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit.

C. Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.

D. Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)​2.
Câu 69. Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là


A. 5. 
B. 2. 
C. 4.
D. 3. 
Câu 70. Nguyên tố N thuộc nhóm nào sau trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học?


A. VA 
B. VIIA
C. IIIA 
D. IIA 
Câu 71. Cho các phát biểu sau:

(a) Ở nhiệt độ thường, anbumin hoà tan Cu(OH)2 tạo phức màu tím.

(b) Ở nhiệt độ thường, anilin phản ứng được với nước brom tạo kết tủa trắng.

(c) Tơ nilon-6,6 bền trong môi trường axit lẫn môi trường kiềm.

(d) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.
(e) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH.

(g) Khi đốt cháy chất béo bất kì luôn thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O.
(h) Tơ nitron được tạo ra từ phản ứng trùng ngưng acrilonitrin.

Số phát biểu đúng là


A. 6. 
B. 4. 
C. 7.
D. 5. 
Câu 72. Cho hỗn hợp X gồm Cu, Ag, Fe, Al tác dụng với oxi dư khi đun nóng được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, khuấy kĩ, sau đó lấy dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH loãng, dư. Lọc lấy kết tủa tạo thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Biết các phản ứng xảy ra hòan tòan. Thành phần của Z gồm:


A. Fe2O3, CuO, Ag2O. 
B. Fe2O3, CuO.

C. Fe2O3, CuO, Ag. 
D. Fe2O3, Al2O3. 
Câu 73. Đun nóng 0,045 mol hỗn hợp A chứa hai peptit X, Y (có số liên kết peptit hơn kém nhau 1 liên kết) cần vừa đủ 120 ml KOH 1M, thu được hỗn hợp Z chứa 3 muối của Gly, Ala, Val trong đó muối của Gly chiếm 33,832% về khối lượng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 13,68 gam A cần dùng 14,364 lít khí O2 (đktc) thu được hỗn hợp khí và hơi trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 31,68 gam. Phần trăm khối lượng muối của Ala trong Z gần nhất với: 

A. 45% 
B. 55% 
C. 60%
D. 50% 
Câu 74. Hòa tan hoàn toàn 8,94g hỗn hợp gồm Na, K, Ba vào nước thu được dd X và 2,688 lit H2(đktc). Dung dịch Y gồm HCl, H2SO4 tỉ lệ mol 4:1. Trung hòa dd X bởi dd Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là


A. 13,70g 
B. 12,78g 
C. 18,46g 
D. 14,62g
Câu 75. hủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp hai este đơn chức mạch hở A,B (MA < MB) trong 700 ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch X và hỗn hợp Y gồm 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp. Đun nóng Y trong H2SO4 đặc 
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thu được hỗn hợp Z. Trong Z tổng khổi lượng của các ete là 8,04 gam (Hiệu suất ete hóa của các ancol đều là 60%). Cô cạn dung dịch X được 54,4gam chất rắn. Nung chất rắn này với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 6,72 lít hỗn hợp khí T (đktc). Phần trăm khối lượng của A trong hỗn hợp ban đầu là x (%).Giá trị của x gần nhất với:

A. 68% 
B. 67% 
C. 70% 
D. 69%
Câu 76. Điện phân (với điện cực trơ) 300 ml dung dịch Cu(NO3)2 nồng độ a mol/l, sau một thời gian thu được dung dịch Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 48 gam so với dung dịch ban đầu. Cho 44,8 gam bột sắt vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 20,8 gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của a là 


A. 2,5. 
B. 3,5. 
C. 1,5. 
D. 4,5.
Câu 77. Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan hết trong 320 ml dung dịch KHSO4 1M. Sau phản ứng, thu được dung dịch Y chứa 59,04 gam muối trung hòa và 896 ml NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Y phản ứng vừa đủ với 0,44 mol NaOH. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?


A. 20.
B. 18. 
C. 73. 
D. 63. 
Câu 78. Cho hỗn hợp X gồm gồm chất Y C2H10O3N2 và chất Z C2H7O2N. Cho 14,85 gam X phản ứng vừa đủ với lượng dung dịch NaOH đun nóng, thu được dung dịch M và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp T gồm 2 khí ( đều làm xanh quỳ tím tẩm nước cất). Cô cạn toàn bộ dung dịch M thu được m gam mối khan. Giá trị của m có thể là:


A. 14,7 
B. 10,6 
C. 11,8 
D. 12,5 
Câu 79. Cho m gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa a mol HNO3.Sau phản ứng thấy dung dịch có khối lượng không thay đổi và thu được 6,272 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và NO2.Tỷ khối của Z so với mêtan là 
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.Người ta đổ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch sau phản ứng đồng thời đun nóng nhẹ thấy lượng kết tủa biến thiên theo đồ thị hình hình vẽ bên dưới (đơn vị mol): 
	
[image: image4]


Giá trị của a là:


A. 1,625
B. 1,763
C. 1,845
D. 1,945
Câu 80. Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH. Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M và HCl0,3M, thuđược dung dịch Y. Cho Y phảnứng vừađủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M và KOH 0,2M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trịcủa m là 


A. 10,45. 
B. 6,38. 
C. 10,43. 
D. 8,09. 
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Tổng câu trắc nghiệm: 40.
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